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BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2015 - 2016
 
 I. TÌNH HÌNH CHUNG.
1. Thông tin trường:


+ Địa chỉ cơ sở 1: 110 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM
     Điện thoại:  (08) 39 305 260 – (08) 39 306 234           Email: lequydonhightschool@gmail.com
+ Địa chỉ cơ sở 2: không có
     Điện thoại:  (08)…… Email: ………
+ Địa chỉ cơ sở 3: không có
     Điện thoại:  (08)…… Email: ………
a) Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:
 
	TT
	Họ tên
và số ĐTDĐ
	Chức vụ
	Văn bằng
cao nhất
	Năm
tốt nghiệp
	Năm vào
ngành
	Công tác
kiêm nhiệm

	1
	Đỗ Thị Bích Duyên

0903 117 478
	Q.Hiệu trưởng
	Đại học
	1983
	1983
	GV Hóa

	2
	Đồng Thị Kim Thủy

0903 339 773
	P.Hiệu trưởng
	Thạc sĩ

KHGD
	2013
	1990
	Bí thư

Chi bộ

	3
	Đặng Hồ Tuyền

0903 719 920
	P.Hiệu trưởng
	Thạc sĩ

Anh văn
	1995
	1999
	GV Anh văn


 b) Tổ trưởng chuyên môn:
	STT
	Họ và tên

Tổ trưởng CM
	Tổ bộ môn
	Văn bằng

Cao nhất
	Năm

Tốt nghiệp
	Năm vào

Ngành
	ĐTDĐ

	01
	Phạm Xuân Thiện
	Tổ Toán
	ĐHSP Toán
	1983
	1983
	0983 119 288

	02
	Trần Thị Thu Vân
	Tổ Vật lý
	Thạc sỹ PPGD Lý
	2004
	2007
	0938 830 283

	03
	Đỗ Trọng Toan
	Tổ Hoá học
	Thạc sỹ ĐHKHTN
	2003
	1998
	0903 100 572

	04
	Nguyễn Thị Tố Vân
	Tổ Sinh học
	ĐHSP Sinh
	1993
	1997
	0903 171 426

	05
	Phan Thị Cẩm Vân
	Tổ Tin học
	ĐHSP Toán
	1983
	1983
	0909 554 960

	06
	Đỗ Thị Thanh Trúc
	Tổ Ngoại ngữ
	Thạc sĩ Anh
	2015
	2003
	0908 578 794

	07
	Lê Ngọc Hân
	Tổ Ngữ văn
	Thạc sỹ  Văn học VN
	2005
	2008
	0908 556 630

	08
	Nguyễn Viết Đăng Du
	Tổ Lịch sử
	Thạc sỹ SP Sử
	2005
	1995
	0909 939 104

	09
	Trần Phương Hoa
	Tổ  Địa lý
	ĐHSP Địa
	1983
	1983
	0982 007 075

	10
	Nguyễn Thị Hồng Châu
	Tổ GDCD
	ĐH Tuyên giáo
	1984
	1984
	0168 6892627

	11
	Huỳnh In Bình
	Tổ TD - QP
	Thạc sĩ QLTDTT
	1998
	1999
	0983 955 844

	12
	Lê Văn Định
	Tổ Kỹ thuật
	ĐHSP 
Kỹ thuật
	2001
	2004
	0978 200 478


c) Tình hình giáo viên:  
 
	TT
	Bộ môn
	Tổng số
giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu

	
	
	
	Số GV
biên chế
(cơ hữu)
	Số GV
hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Ngữ Văn
	12
	12
	
	4
	8
	
	
	
	

	2
	Lịch Sử
	5
	5
	
	1
	4
	
	
	
	

	3
	Địa Lý
	6
	6
	
	1
	5
	
	
	
	

	4
	GDCD
	4
	4
	
	
	4
	
	
	
	

	5
	Toán
	16
	15
	1
	7
	9
	
	
	
	

	6
	Vật Lý
	12
	11
	1
	2
	10
	
	
	
	

	7
	Hoá học
	10
	10
	
	3
	7
	
	
	
	

	8
	Sinh học
	5
	5
	
	
	5
	
	
	
	

	9
	Tin học
	4
	4
	
	1
	3
	
	
	
	

	10
	Kĩ thuật CN
	2
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	11
	Kĩ thuật NN
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	12
	Thể dục
	5
	5
	
	2
	3
	
	
	
	

	13
	GDQP&AN
	2
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Cộng
	84
	82
	2
	23
	61
	
	
	
	


d) Giáo viên Ngoại ngữ:

	TT
	Môn 

Ngoại ngữ
	Tổng số
giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu

	
	
	
	Số GV
biên chế
(cơ hữu)
	Số GV
hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiếng Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiếng Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiếng Nhật
	01
	01
	
	
	01
	
	
	
	

	4
	Tiếng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tiếng Hàn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	NN Khác
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


e) Giáo viên Tiếng Anh:
Tổng số giáo viên: 11 GV
Phân chia theo trình độ:
	TT
	Trình độ
	Biên chế
	Hợp đồng thỉnh giảng
	Tổng số
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiến sĩ
	0
	
	
	
	

	2
	Thạc sĩ
	04
	
	
	
	

	3
	Cử nhân (ĐH)
	06
	01
	
	
	

	4
	Cử nhân (CĐ)
	0
	
	
	
	

	5
	Trình độ khác
	
	
	
	
	

	6
	GV đạt trình độ bậc 1 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	7
	GV đạt trình độ bậc 2 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	8
	GV đạt trình độ bậc 3 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	9
	GV đạt trình độ bậc 4 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	10
	GV đạt trình độ bậc 5 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	11
	GV đạt trình độ bậc 6 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	12
	GV được miễn rà soát**
	
	
	
	
	

	13
	GV chưa rà soát
	
	
	
	
	

	14
	Số lượng khác***
	
	
	
	
	


2. Tình hình học sinh.
 
	Học sinh
Khối lớp
	Sĩ số học sinh
đầu năm
	Sĩ số học sinh
cuối HK I
	Học sinh
bỏ học
	Học sinh
dân tộc
	Học sinh
dân tộc bỏ học

	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	10
	438
	266
	431
	261
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	447
	270
	436
	265
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	381
	216
	364
	205
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Toàn trường
	1266
	752
	1231
	731
	0
	0
	0
	0
	0
	0


· So với đầu năm số HS giảm: 35 HS. Tỉ lệ: 2,8%. Trong đó, nữ: 21 HS.
3.  Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
 
	Chỉ danh
	Số lượng
	Diện tích/ Qui cách kỹ thuật/ Công năng

	Phòng học
	47
	60m2/phòng

	Phòng Tư vấn tâm lý
	01
	140m2/phòng

	Phòng TN Lý
	01
	111m2 /phòng

	Phòng TN Hóa
	01
	106m2/phòng

	Phòng TN Sinh
	01
	110m2/phòng

	Phòng TN LHS
	03
	327m2/phòng

	Phòng TN HS
	02
	216m2/phòng

	Phòng Lab
	02
	132,2m2/phòng

	Phòng Vi tính
	02
	93,7m2/phòng

	Phòng Nghe nhìn
	-
	-

	Hội trường
	01
	301m2/phòng

	Thư viện
	01
	401m2/phòng

	Nhà Đa năng
	01
	225m2/phòng

	Phòng Multimedia
	02
	132m2/phòng

	Phòng Bộ môn
	03
	327m2/phòng

	Phòng Thiết bị
	04
	86m2/phòng

	Nhà thi đấu TDTT
	01
	225m2/phòng

	Phòng Mỹ thuật
	-
	-

	Phòng Âm nhạc
	-
	-

	Phòng Dạy nghề
	02
	108,8m2/phòng

	Vườn trường
	02
	3724m2

	Không gian dạy - học khác
	-
	-


II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:
- Ngày 22/8/2015, Chi bộ kết hợp với Quận ủy Quận 3 mời đồng chí Hà Văn Ngoan báo cáo viên cao cấp – Phó vụ trưởng Ban tuyên giáo TW giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về “Trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.
   + Phổ biến luật phòng chống tham nhũng.

   + Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

- Sau mỗi buổi đều có tổ chức thảo luận, viết thu hoạch, các bài thu hoạch chấm đều đạt loại khá hoặc đạt yêu cầu.

- Mỗi GV-NV đều có 01 sổ đăng ký tu dưỡng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng cho mình một chuẩn mực đạo đức lối sống và chương trình hành động cho năm học, sau học kỳ đều có tổng kết và nhận xét.

- Tổ chức cho học sinh các buổi nói chuyện truyền thống, các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp hoạt động đội nhóm, giới thiệu truyền thống trường…

- Tổ chức các tuần lễ thi đua chào mừng Đại hội Đoàn trường, tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3, tháng thi đua “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ”.

   + Tổ chức các buổi tham gia hoạt động thực tế cho học sinh tại Vườn ươm Q.12 (K.10) đạt được kết quả tốt.

- Tham gia đầy đủ các hội thao do Công đoàn ngành tổ chức: thi kéo co, quần vợt: hội thi thời trang học đường, nét đẹp học đường đạt giải khuyến khích.
- Tổ chức các hoạt động từ thiện:  
   + Hỗ trợ đồng bào tỉnh Quảng Ninh bị lũ lụt: 2.500.000đ.
   + Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho trường THCS Côn Đảo và xây dựng trường mầm non Lý Sơn: 17.470.000đ.

   + Hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn: 5.000.000đ.
   + Tham gia quỹ tương trợ ngành: 6.300.000đ.
   + Ủng hộ trường THCS Lộc Thạnh (Lộc Ninh-Bình Phước) là trường nghèo tỉnh biên giới các phần quà Tết trị giá khoảng trên 30.000.000đ.

   + Hỗ trợ giáo viên ngoại thành ăn Tết: 1.500.000đ.
   + Hỗ trợ cho giáo viên của trường gặp khó khăn (2 đợt): hơn 20.000.000đ.
- Nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng: 1.000.000đ/tháng.

- Triển khai thực hiện cuộc vận động chủ đề năm học “Xây dựng trường học tiên tiến” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

· Biện pháp:

   + Triển khai xuống từng tổ Công đoàn thảo luận, đề ra kế hoạch và chỉ tiêu đưa vào nhiệm vụ của năm học.
   + Triển khai xuống từng lớp học, GVCN sinh hoạt, thảo luận cùng lớp Chủ nhiệm đề ra phương hướng phấn đấu cho từng lớp.

· Kết quả: 

   + Nề nếp, kỷ luật tiếp tục được củng cố, tổ chuyên môn nâng cao dần chất lượng trên tinh thần đổi mới.
   + Giáo viên và học sinh học tập, giảng dạy và làm việc, sinh hoạt với tinh thần trách nhiệm cao.

   + Trường đã tiếp tục thực hiện mô hình xây dựng trường THPT Lê Quý Đôn là trường tiên tiến theo xu thế hội nhập Quốc tế trên tinh thần Nghị quyết 3036 của UBND TP.HCM. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016:
1. Công tác tổ chức các hoạt động dạy và học
  Trường có:

K.10:
09 lớp cơ bản Khối A



06 lớp cơ bản khối D (có 1 lớp tiếng Nhật)

K.11:
09 lớp cơ bản Khối A



06 lớp cơ bản khối D (có 1 lớp tiếng Nhật)

K.12: 
08 lớp cơ bản Khối A 



05 lớp cơ bản khối D (có 1 lớp tiếng Nhật)

Ban cơ bản khối A: dạy theo sách cơ bản có nâng cao 3 môn Toán-Lý-Hóa.
Ban cơ bản khối D: dạy theo sách cơ bản có nâng cao 3 môn Toán-Văn- Anh.
Các môn còn lại dạy theo sách cơ bản.

- Nhà trường vẫn duy trì kiểm tra chung giữa kỳ và cuối kỳ những môn: Toán-Lý-Hóa-Anh-Văn-Sử-Địa-Sinh.

- Là trường dạy 2 buổi/1 ngày, buổi thứ hai chủ yếu dạy tăng tiết thêm có các môn nâng cao (theo ban, khối học sinh đã chọn) luyện bài tập và thực hành.

- Là trường dạy theo mô hình Quốc tế nên các tiết dạy ngoại khóa thực hành được nhà trường đặc biệt chú trọng, nhà trường có thêm 1 tuần từ 1 đến 2 giờ ngoại ngữ với người nước ngoài, 2 tiết Tin học nâng cao. Các tiết thanh nhạc, múa hiện đại dân tộc, đàn ghita, tiếng Đức và đàn organe… được đưa vào trong các giờ ngoại khóa, có 10 câu lạc bộ với nhiều hoạt động phong phú thu hút nhiều học sinh tham gia, tổ chức các lớp học SAT, sân khấu hóa học đường, tổ chức các giờ học tích cực, tổ tâm lý tổ chức Hội thảo “Bình đẳng giới”, để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh, đang suy nghĩ gì, để đề ra các biện pháp giáo dục học sinh cho thích hợp.

- Tổ chức các lớp dạy nghề cho K.11: Dinh dưỡng, Tin học và Điện gia dụng.

- Hoạt động hướng nghiệp ngoài giờ lên lớp:

   + Hoạt động ngoài giờ lên lớp: 2 tiết/1 tháng.

   + Hướng nghiệp: 2 tiết/1 tháng.

- Giáo dục Quốc phòng: K.12, K.11, K.10: học 1 tiết/1 tuần, được thực hiện trong thời khóa biểu đúng quy định rải ra khắp trên hai học kỳ.

- Nhà trường có tới 47 phòng học theo tiêu chuẩn Quốc tế mỗi phòng gồm 1 máy vi tính có nối mạng, 1 tivi 55 inch, 2 máy lạnh, 1 máy in, giảng dạy theo chương trình phát huy cao nhất khả năng tư duy của học sinh, sử dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy và học. Tổ chức cho học sinh hội thảo, liên môn, thuyết trình… giúp cho giờ học trở nên sinh động, gắn với thực hành.

- Nhà trường có 01 bếp ăn, tổ chức bán trú cho học sinh cả 3 khối, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra thường xuyên, nhìn chung tốt không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Nhà trường có ban phòng cháy, chữa cháy, ban an toàn giao thông, ban an toàn vệ sinh thực phẩm, ban an toàn phòng chống tai nạn, thương tích, ban phòng chống tham nhũng, ban lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác của các ban này được thực hiện và kiểm tra thường xuyên họp giao ban theo quy định không có vụ cháy nổ nào xảy ra trong năm học.
- Nhà trường đã xây dựng và củng cố kế hoạch phát triển nhà trường từ nay đến năm 2018.

- Tổ chức Hội thi nghiên cứu khoa học với các đề tài khoa học của học sinh được đánh giá cao và có 3 đề tài được trao giải cấp trường:

   + Chế tạo máy chiếu – projector sử dụng nhiều cổng giao tiếp.

   + Hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời hỗ trợ cho nấu ăn. 

   + Ứng dụng men vi sinh SIAMB tạo phân bón hữu cơ từ bã mía.

   + Nghiên cứu sự hứng thú học tập của học sinh THPT với môn Hóa học ở TP.HCM.

   + Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đối với vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
2. Công tác tổ chức các hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện (hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, phân luồng học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp…)
- Tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Bình đẳng giới”
- Chuyên đề, tham quan, hướng nghiệp, dã ngoại HKI.

	TT
	Tên chuyên đề, tham quan, hướng nghiệp, dã ngoại
	Ngày tổ chức
	Đối tượng
	Số lượng
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Chuyên đề ATGT (Báo cáo viên, băng rôn, báo tường, báo ảnh)
	12/9/2015


	Học sinh
	Toàn trường


	Tốt


	

	2
	Một số chuyên đề trong chương trình ra mắt các Câu lạc bộ
	26/9/2015

24/10/2015

21/11/2015
	Học sinh
	Toàn trường
	Tốt
	

	3
	Chuyên đề ngày phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội (Báo cáo viên)
	21/12/2015
	Học sinh
	400 HS
	Tốt
	

	4
	Tổ chức ngày thành lập Quân đội nhân dân VN với ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”.
	22/12/2015
	Học sinh + Giáo viên
	400 HS
	Tốt
	

	5
	Tham quan hướng nghiệp của tổ Lý, Sinh, CD, Địa tại núi Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hill.
	20(23/12/2015
	Học sinh + Giáo viên
	800 HS
	Tốt
	

	6
	- Tham quan học tập  ngoại khóa tại Đà Nẵng.

- Tham quan dã ngoại tại TW cục Miền Nam.
	20(23/12/2015

21/12/2015


	Học sinh + Giáo viên

Học sinh + Giáo viên
	800

400


	Tốt

Tốt
	

	7
	Học 3 bài chính trị cơ bản
	21, 22, 23/12/2015
	Học sinh
	400
	Tốt
	


Các hoạt động khác:

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và thi tìm hiểu:

Tháng 9/2015:

   + Tổ chức Hội thi tìm hiểu luật giao thông và tháng an toàn giao thông.

   + Chương trình dinh dưỡng: phòng chống thiếu máu, thiếu sắt cho HS nữ.

Tháng 10/2015:

   + Chương trình phòng chống dịch bệnh: thi tìm hiểu phòng chống HIV/AID, ma túy. Phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Tháng 11/2015: 

   + Thi làm báo tường tìm hiểu về bệnh học đường.

   + Chương trình mắt học đường.

Tháng 12/2015:

   + Chương trình tư vấn tâm lý sức khỏe cộng đồng.

- Có phòng tư vấn tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh với đội ngũ gồm 1 giáo viên và 4 cộng tác viên giáo viên.

- BGH thường xuyên dự giờ thăm lớp có đánh giá nhận xét.

- Tổ chức các tiết học tích cực, các tiết học tốt trong các tháng thi đua.

- Tổ chức các lớp học về kỹ năng sống, thực tế tại Vườn ươm Đông Thạnh Quận 12.

3. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học:

Tổ chức cho các tổ tham gia thao giảng, thực hiện các giờ dạy tốt rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy mới, phương pháp ra đề trắc nghiệm dưới hình thức thảo luận tổ, nhóm.

Danh sách Giáo viên thao giảng học kỳ I:

	STT
	Giáo viên thực hiện
	Bộ môn
	Tên bài thao giảng
	Cấp
	Kết quả

	1
	Nguyễn Thành Chí Tâm
	Thể dục
	Chạy cự ly ngắn
	Trường
	Giỏi

	2
	Huỳnh In Bình
	Thể dục
	Chạy tiếp sức và chạy bền
	Cụm
	Giỏi

	3
	Chu Thị Thu Hiền
	Công nghệ
	Biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại
	Cụm
	Giỏi

	4
	Tô Văn Hùng
	GDCD
	Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng
	Cụm
	Giỏi

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	Sinh học
	Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	Trường
	Giỏi

	6
	Trần Thị Ngọc Kiều
	Tin học
	Giải bài toán bằng máy tính điện tử
	Cụm
	Giỏi

	7
	Nguyễn Thị Hường
	Thể dục
	Bóng rổ - Chạy bền
	Trường
	Giỏi

	8
	Võ Thạch Chí Trường
	Tin học
	Kiểu chuỗi
	Cụm
	Giỏi

	9
	Đoàn Thanh Huyền
	Anh văn
	Mass Media
	Cụm
	Giỏi

	10
	Lê Thị Nga
	Địa lý
	Dân số và sự gia tăng dân số
	Cụm
	Giỏi

	11
	Kiên Thị Bích Trâm
	Vật lý
	Các dạng cân bằng
	Trường
	Giỏi

	12
	Tăng Thị Như Hoa
	Lịch sử
	Văn hóa Trung Quốc
	Trường
	Giỏi

	13
	Bùi Thị Thanh Thủy
	Hóa học
	Các hợp chất cao phân tử
	Cụm
	Giỏi

	14
	Nguyễn Thị Tố Vân
	Sinh học
	Các hợp chất cao phân tử
	Cụm
	Giỏi

	15
	Văn Hoàng Nhất Anh
	Toán
	Bài toán xác suất trong các trò chơi
	Cụm
	Giỏi

	16
	Trần Thị Xuân Đào
	Ngữ văn
	Luyện tập nghị luận một vấn đề XH trong tác phẩm văn chương
	Cụm
	Giỏi

	17
	Trương Minh Đức
	Ngữ văn
	Chí Phèo – Văn và Đời
	Cụm
	Giỏi


- Quản lý Hồ sơ học vụ đúng quy định.
- Quản lý điểm số đúng quy định. Thực hiện Quản lý điểm bằng phần mềm, GV nhập điểm trên các file điểm đúng thời hạn, sử dụng sổ điểm đện tử và nhập điểm lên sổ điểm điện tử, BGH thường xuyên kiểm tra sau khi các GV kiểm tra chéo.
- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông:
   + Thực hiện tốt kỷ luật lao động, đảm bảo nghiêm túc các giờ dạy, thực hiện tốt các quy định về hoàn thành việc vào điểm đúng quy định, đặt quyền lợi của nhà trường và học sinh lên trên, đoàn kết quan tâm chân thành giúp đỡ tận tình trong chuyên môn và trong cuộc sống, nâng cao năng lực tự học, tự rèn, tìm hiểu và đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với phương pháp giảng dạy tiên tiến, gắn lý thuyết với thực hành.

   + Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức sư phạm: yêu thương chăm sóc học sinh, có biện pháp giáo dục và quan tâm với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh tật, không trù dập phân biệt đối xử với học sinh, giáo dục học sinh biết nói “không” với cái xấu.

   + Cán bộ quản lý am hiểu sâu sắc đặc điểm tâm lý từng học sinh và giáo viên, nắm vững lý luận giáo dục hiện đại xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, quyết tâm đổi mới phương pháp dạy học vì học sinh thân yêu và xây dựng môi trường sư phạm qua từng cử chỉ của giáo viên, từng mét vuông diện tích nhà trường và chuyên môn hóa nhân viên ở từng lĩnh vực phục vụ.

   + Xây dựng phân phối chương trình ở mỗi tổ sát với thực tế, lập kế hoạch giảng dạy, đáp ứng  yêu cầu của tổ bộ môn, giảng dạy đủ các môn, chú trọng hoạt động giáo dục (giáo dục tập thể, giáo dục NGLL, hướng nghiệp, dạy nghề, GDQP).

   + Kế hoạch dạy học của tổ nhóm chuyên môn, giáo viên phải được BGH nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh kiểm tra.

   + Thực hiện chương trình buổi 2, đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia.

   + Sử dụng có hiệu quả các phòng với trang thiết bị hiện đại cho dạy và học, các phòng Mutilmedia, các giờ Anh văn của người bản ngữ. Liên kết với trường cao đẳng LLadrillo – Anh quốc mở rộng các lớp dạy chương trình Toán - Lý - Hoá bằng tiếng Anh để thi lấy bằng A Level cho học sinh cuối cấp, mở rộng và tổ chức tốt các lớp dạy Toán bằng tiếng Anh trong giờ chính khóa cho cả 3 khối lớp.

   + Chấn chỉnh cách ra đề thi kiểm tra, chuẩn bị phần mềm kiểm tra trên máy vi tính, không để tình trạng dạy chay, học vẹt, ghi nhớ máy móc, đề nghị phù hợp trình độ học, không yêu cầu cao quá, gây hoang mang cho học sinh tạo dư luận không tốt cho phụ huynh, tránh lối dạy học thụ động một chiều.

   + Tiếp tục thực hiện mô hình tiếp cận chương trình Quốc tế, chú trọng các môn mới đưa vào chương trình hướng nghiệp học nghề, phát triển môn năng khiếu, mở thêm môn tiếng Nhật và tiếng Đức, giúp học sinh giao lưu rộng với Quốc tế, tăng cường công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy (sử dụng mạng không dây nối mạng nội bộ các phòng chức năng). Đổi mới phương pháp dạy phù hợp quốc tế đảm bảo tổ chức giảng dạy các môn và hoạt động giáo dục có chất lượng, đúng nội dung chương trình, chú trọng đến yêu cầu “dạy người, dạy chữ”, làm tốt công tác chỉ đạo kiểm tra, đảm bảo nghiêm túc quy chế chuyên môn: Thi kiểm tra, đánh giá học sinh, xét duyệt lên lớp, khen thưởng, kỷ luật.

   + Về nội dung giảng dạy thống nhất trọng tâm, bài giảng theo hướng giảm tải, tăng cường hoạt động hội thảo nhóm cho học sinh trong lớp. Soạn bài theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành. Sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy, khai thác thế mạnh của bài dạy trên máy tính, bổ sung tư liệu cho bài học, xây dựng kế hoạch dạy học các môn năng khiếu, cho học sinh thống nhất nội dung chương trình ngoại khoá, phục vụ cho việc giảng dạy và hướng vào thực tế xã hội, tiếp tục nâng cấp các tiết học tích cực coi đây là nhiệm vụ của mỗi giáo viên.

- Quản lý chuyển trường và tiếp nhận học sinh theo đúng quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM.
- Quản lý hồ sơ học sinh diện hòa nhập, học sinh diện chính sách theo đúng quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM.
- Công khai chất lượng giáo dục: luôn được công khai trên trang Website của nhà trường, trên các bảng thông tin trong nhà trường, thông báo kết quả học tập, chất lượng giáo dục thường xuyên qua sổ liên lạc của học sinh.
- Thông tin giữa nhà trường và Cha mẹ học sinh: danh sách giáo viên bộ môn (GVBM), sổ điện thoại được phổ biến đến từng cha mẹ học sinh. GVCN và GVBM thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh, giữa mỗi học kỳ đều thông báo kết quả học tập và hạnh kiểm về cho phụ huynh. Được sự ủng hộ cao của Hội CMHS các lớp và nhà trường.
4. Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học:
- Thực hiện trường học kết nối đang dần hoàn thành.
- Thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống Quản lý nhà trường tốt và đầy đủ.
- Thực hiện các phần mềm dạy học: được thực hiện hầu hết ở các bài giảng và được lưu lại trên Thư viện điện tử của nhà trường.
- Khai thác, sử dụng Bảng tương tác và các thiết bị dạy học khác: nhà trường có 06 bảng tương tác được giáo viên sử dụng với hiệu suất cao, nhà trường tổ chức các lớp học cho toàn thể giáo viên tham gia học cách sử dụng bảng tương tác trong dạy học, đẩy mạnh các giờ học ra thực hành, tiến tới loại trừ lối dạy truyền thụ một chiều, thầy đọc trò chép, học sinh học thụ động.
- Dạy học theo Đề án, Dự án: Tăng cường nâng cao chất lượng các giờ học. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án môn học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học, quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán.
- Trong học kỳ qua, nhà trường đã có 02 giờ học theo dự án: môn Lịch sử và Ngữ văn.

- Hai tiết học theo chủ đề tích hợp: 
   + Tích hợp Toán, Lý, Hóa: giải phương trình bậc nhất 2 ẩn số áp dụng vào các bài tập Lý, Hóa.
   + Tích hợp Hóa, Sinh: chuyên đề Hợp chất cao phân tử.
5. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, Khóa học ngoài nhà trường, giáo dục toàn diện cho học sinh:
- Tổ chức ngày lễ 2/9, 20/10, 20/11, 22/12. Tham gia đầy đủ các hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tổ chức tháng an toàn giao thông: 9/2015

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm mục đích để học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, xây dựng tình bạn đúng mực, chăm sóc y tế học đường, Đoàn trường tổ chức các hoạt động nhằm tạo sân chơi, cuốn hút Thanh niên vào các hoạt động  lành mạnh.

- Tổ chức tốt các lớp học “Kỹ năng sống” bên cạnh các giờ học và thực hành tại trường, tiến hành đưa học sinh đi thực tập ngoài xã hội tùy theo từng khả năng và năng lực của học sinh, cuối khóa có tổng kết phát giấy chứng nhận.

- BGH phân công giáo viên phụ trách các câu lạc bộ, giáo viên phụ trách câu lạc bộ được tính số tiết như GVCN (với sĩ số trên 20 học sinh/câu lạc bộ). Tổ chức và phát triển các Câu lạc bộ đội nhóm có chất lượng, sử dụng tốt các giờ năng khiếu, coi câu lạc bộ đội nhóm là một hoạt động, giáo viên phụ trách các câu lạc bộ lên kế hoạch, hướng phát triển của câu lạc bộ mình phụ trách.

6. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn trường học:

- Nhà trường đã thành lập các ban vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn trường học và thường xuyên theo dõi kiểm tra, rút kinh nghiệm qua mỗi tháng.
- Nhà trường có 01 bếp ăn, tổ chức bán trú cho học sinh cả 3 khối, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra thường xuyên, nhìn chung tốt không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
- Công tác PCCC: nhà trường đã cử các thành viên trong ban PCCC tham gia các lớp học do Quận tổ chức, thường xuyên kiểm tra các dụng cụ PCCC. Trong học kỳ qua không xảy ra hiện tượng cháy nổ. 
7. Về hoạt động thư viện, thiết bị: 

- Trong học kỳ vừa qua, nhà trường đã mua hơn 300 đầu sách, hàng trăm đầu sách được tặng. Thư viện mở cửa từ 6 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày để học sinh có thể đến để học, đọc, nghiên cứu tài liệu trên Thư viện đọc và Thư viện điện tử, Thư viện thực sự là ngôi nhà cho học sinh tìm hiểu và học tập.

- Công tác kiểm kê, kiểm tra rà soát tài liệu, đồ dùng dạy học được kiểm tra thường xuyên.
- Tổ chức dạy học môn Thể dục, thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ: đang được triển khai.
- Tổ chức Thể thao trong nhà trường: tổ chức tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và cấp Quận với nhiều bộ môn TDTT như: Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng đá, Bóng rổ, Kéo co… 
+ Hoạt động thí nghiệm thực hành.

 
	Khối lớp
	Số lớp
	Số tiết thực hành thí nghiệm

	
	
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Công nghệ

	10
	15
	30
	-
	30
	60

	11
	15
	30
	30
	75
	60

	12
	13
	26
	26
	13
	-


8. Kết quả giáo dục 
a. Xếp loại học lực học sinh học kỳ I:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	431
	199
	46,2
	219
	50,8
	13
	3,0
	0
	0
	0
	0

	11
	436
	235
	53,9
	183
	42,0
	18
	4,1
	0
	0
	0
	0

	12
	364
	93
	25,6
	246
	67,5
	24
	6,6
	01
	0,3
	0
	0

	Tổng cộng
	1231
	527
	42,8
	648
	52,6
	55
	4,5
	01
	0,1
	0
	0


b. Xếp loại hạnh kiểm học sinh học kỳ I:

	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu – Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	431
	402
	93,3
	28
	6,4
	0
	0
	01
	0,3

	11
	436
	390
	89,5
	45
	10,3
	0
	0
	01
	0,3

	12
	364
	354
	97,2
	10
	2,7
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	1231
	1146
	93,0
	83
	6,7
	0
	0
	02
	0,16


IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ.
1. Những hoạt động chung:
Các biện pháp tổ chức nhiệm vụ năm học đầu năm nhà trường đã triển khai đầy đủ nghiêm túc kế hoạch của Bộ và Sở về nhiệm vụ năm học, chú trọng xây dựng kế hoạch từ tổ, kế hoạch từng tháng, từng học kỳ, bàn bạc thống nhất ra kế hoạch. Tăng cường các hoạt động giáo dục theo yêu cầu toàn diện phát huy tính chủ động của HS, tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra.
- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình cơ bản, chuyên sâu Toán - Lý  -  Hoá đối với khối A và chuyên sâu Toán -  Văn -  Anh đối với khối D. 

- Trong hoạt động chuyên môn trường chú trọng đến hiệu quả thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Đảm bảo giảng dạy đủ tất cả theo phân phối chương trình  quy định. Tổ chức tốt việc kiểm tra giữa kỳ, cuối học kỳ và kiểm tra rèn luyện kiểm tra chuyên đề ở các lớp luyện thi đại học cho K.12 ở các khâu ra đề, kiểm tra và đánh giá sau mỗi học kỳ, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Cụm, của Sở như dự các hội thảo, các chuyên đề giáo dục ngoài giờ lên lớp, các ngày truyền thống tổ chức tốt các hội thảo chuyên đề.

- Học kỳ I, toàn trường hoàn tất các mặt chuyên môn sau đây: giảng dạy đúng phân phối chương trình (theo dõi trong sổ báo giảng, sổ kế hoạch giảng dạy). Không cắt xén. Các giờ tăng thêm ở các môn cho các khối, các lớp chọn, các lớp còn yếu đã sử dụng hợp lý không có hiện tượng  dùng giờ tăng tiết của buổi 2 để kéo giãn giờ chính khóa. Hoạt động ngoài giờ lên lớp được thực hiện đúng kế hoạch và đúng chất lượng. Công tác kiểm tra tiến hành những kế hoạch ở 3 khâu : điểm số giữa các bài kiểm tra miệng, 15 phút và 1 tiết chênh lệch không nhiều. Nhìn chung điểm số đánh giá đúng chất lượng, không có hiện tượng nâng điểm, sửa điểm để học sinh đạt Khá, Giỏi. Đa số các GV đều sử dụng công nghệ thông tin vào phương pháp giảng dạy và soạn các phiếu học tập cho HS, để phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh. Việc sử dụng ĐDDH và sử dụng các phòng thí nghiệm theo đúng phân phối chương trình tổ chức tốt các tiết học tích cực.

- Đối với học sinh khối 12: theo chương trình đổi mới của Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học nhập một, dựa trên một số dự kiến nhà trường đã chủ động họp CMHS K.12, cho học sinh chọn môn thi tốt nghiệp cũng là môn thi Đại học, phân lớp tổ chức cho học sinh vừa học kiến thức mới, vừa ôn tập. Năm nay là năm thứ bảy, tổ chức luyện thi Đại học cho học sinh khối 12, nên cũng đã có nhiều kinh nghiệm, nhà trường cũng đã phân loại được học sinh theo trình độ, theo ban thi, ngay từ đầu năm giúp học sinh ôn luyện tốt và tập trung hơn, nhìn chung, đã tạo được sự tin tưởng rất nhiều ở học sinh đối với nhà trường.

- Hoạt động của các câu lạc bộ học sinh đã bắt đầu đi vào nề nếp, các câu lạc bộ đã có nhiều sản phẩm ra mắt vào các giờ ngoại khóa dưới sân, thu hút được nhiều học sinh tham gia. Câu lạc bộ tâm lý, chương trình kỹ năng sống với các đợt đi thực tế đã giúp học sinh tự tin, năng động trong cách thể hiện mình.

- Tổ chức cho 680 học sinh đi tham quan ngoại khóa tại Nha Trang và 570 học sinh tham gia ngoại khóa tại Củ Chi.

- Chất lượng các giờ học đã được nâng cao, vận dụng thuần thục việc dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án môn học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học, quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học công nghệ - kỹ thuật – toán.
2. Kết quả giáo dục:
- Công tác quản lý điều hành thực hiện nghiêm túc các quy định theo quy chế chuyên môn và quy định quản lý của ngành, nề nếp, kỷ cương được đảm bảo tốt. Triển khai mô hình chất lượng cao tiếp cận mô hình Quốc tế ở cả 3 khối đạt kết quả tốt, được Sở GD - ĐT đánh giá cao. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả. Các hoạt động chuyên môn được chú trọng, chất lượng chuyên môn ở các tổ được nâng cao.

- Giảng dạy chuyên sâu để có học sinh giỏi, đã được nâng cao và rút kinh nghiệm qua nhiều năm, đến nay có nhiều chuyển biến, học sinh tốt nghiệp THPT loại khá giỏi đã tăng, học sinh giỏi cấp TP đạt thứ hạng cao tăng.

- Nề nếp, kỷ cương của nhà trường đã dần đi vào ổn định.

- Giáo dục chính trị, tư tưởng cho giáo viên, học sinh qua các giờ ngoại khóa và các đợt tham quan, về nguồn, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và các tấm gương thực hiện đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh có tác dụng tốt.

V. KIẾN NGHỊ: không
                                                                                                                    
                                                                                                    Q. HIỆU TRƯỞNG
 
         Đỗ Thị Bích Duyên 
    










Mẫu 1a

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2015 - 2016                
 

	 Khối
	Tổng số học sinh
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	A
	117
	127
	108
	125
	9
	2
	0
	0
	0
	0

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	53
	134
	42
	127
	11
	6
	0
	1
	0
	0

	
	
	Không phân hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 10
	170
	261
	150
	252
	20
	8
	0
	1
	0
	0

	11
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	144
	114
	125
	106
	18
	8
	1
	0
	0
	0

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	27
	151
	18
	141
	9
	10
	0
	0
	0
	0

	
	
	Không phân hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 11
	171
	265
	143
	247
	27
	18
	1
	0
	0
	0

	12
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	117
	97
	111
	96
	6
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	42
	108
	40
	107
	2
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Không phân hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 12
	159
	205
	151
	203
	8
	2
	0
	0
	0
	0

	Toàn trường
	500
	731
	444
	702
	55
	28
	1
	1
	0
	0


          Mẫu 1b
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2015 - 2016
 

	Khối
	Tổng số học sinh
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	117
	127
	53
	67
	61
	59
	3
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	53
	134
	17
	62
	32
	67
	4
	5
	0
	0
	0
	0

	
	
	Không phân hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 10
	170
	261
	70
	129
	93
	126
	7
	6
	0
	0
	0
	0

	11
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	144
	114
	66
	69
	67
	40
	11
	5
	0
	0
	0
	0

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	27
	151
	4
	96
	22
	54
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Không phân hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 11
	171
	265
	70
	165
	89
	94
	12
	6
	0
	0
	0
	0

	12
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	117
	97
	17
	36
	85
	59
	14
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	42
	108
	10
	30
	27
	75
	5
	3
	0
	0
	0
	0

	
	
	Không phân hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 12
	159
	205
	27
	66
	112
	134
	19
	5
	1
	0
	0
	0

	Toàn trường
	500
	731
	167
	360
	294
	354
	38
	17
	1
	0
	0
	0


 











Mẫu 1d
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HK I NĂM HỌC 2015-2016
Dân tộc : Hoa – Nùng – Gia Rai
 
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	20
	18
	90,0
	02
	10,0
	0
	0
	0
	0

	Lớp 11
	21
	16
	76,1
	05
	23,8
	0
	0
	0
	0

	Lớp 12
	20
	18
	90
	02
	10
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	61
	52
	85,2
	09
	14,8
	0
	0
	0
	0













Mẫu 1f

XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HK I NĂM HỌC 2015-2016
Dân tộc: Hoa – Nùng – Gia Rai
 
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	20
	14
	70
	5
	25
	1
	5
	0
	0

	Lớp 11
	21
	5
	23,8
	15
	71,4
	1
	4,8
	0
	0

	Lớp 12
	20
	8
	40
	10
	50
	2
	10
	0
	0

	Tổng cộng
	61
	27
	44,3
	24
	39,3
	2
	3,3
	0
	0


Mẫu 2a
  TÌNH HÌNH HỌC SINH THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2015-2016
  Đơn vị : Trường THPT Lê Quý Đôn
              
	Khối lớp
	Tổng số HS đầu năm

(A)
	Tổng số HS cuối HK I

(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS

thôi học

(E)


	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do
xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	438
	431
	01
	08
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	447
	436
	04
	15
	0
	0
	0
	0
	1

	12
	381
	364
	02
	19
	0
	0
	0
	0
	1

	Tổng
	1266
	1231
	07
	42
	0
	0
	0
	0
	2


 
Mẫu 2b
TÌNH HÌNH HỌC SINH NỮ THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2015-2016
                
	 Khối lớp
	Tổng số HS NỮ đầu năm

(A)
	Tổng số HS NỮ cuối HK I

(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS

thôi học

(E)

 
	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do
xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Tổng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2


 
TÌNH HÌNH THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC HK I NĂM HỌC 2015-2016
  
	Số phòng máy
vi tính
	Số giáo viên
	Tổng số máy vi tính: 64 máy.

	
	
	Số máy vi tính dạy Tin học
	Số máy vi tính kết nối Internet

	02
	04
	64
	64


TÌNH HÌNH HS HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG HK I NĂM HỌC 2015-2016
  
	Nghề phổ thông
	Số giáo viên
	Số lớp
	Số học sinh
	Ghi chú
 

	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	Nấu ăn
	02
	10
	86
	206
	

	Thủ công mỹ nghệ
	01
	02
	32
	26
	

	Điện dân dụng
	01
	02
	37
	19
	

	Tin học
	01
	01
	15
	15
	


 Mẫu 6
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY
HK I NĂM HỌC 2015-2016
 
	Tổng số
 
Khối lớp
	Tổng số lớp được học chương trình

2 buổi/ngày.
	Tổng số HS được học chương trình

2 buổi/ngày

	
	10
	11 
	12 
	10
	11
	12

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	Số lượng
	15
	15
	13
	170
	261
	171
	265
	159
	205


 
Mẫu 7
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HK I NĂM HỌC 2015-2016
(Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, Tham quan học tập ...)
 

	TT
	Tên chủ đề, chuyên đề
	Thời gian
tổ chức
	Đối tượng
tham gia

	1
	Bình đẳng giới
	26/12/2015
	Học sinh


 












     
Mẫu 8a

THÔNG TIN HỌC SINH HÒA NHẬP-  HK I NĂM HỌC 2015-2016
 

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Lớp
	Dạng tật
	Ghi chú

	1
	Không
	
	
	


 












     










                      
Mẫu 8b

THÔNG TIN GIÁO VIÊN DẠY HS HÒA NHẬP-  HK I NĂM HỌC 2015-2016
 

	TT
	Họ và Tên GV
	Môn
	Lớp
	Số tiết dạy

	1
	Không
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